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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC
THEO HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ  THÔNG

1. Họ và tên thí sinh (chữ in hoa có dấu)
Giới tính: (Nữ ghi 1, Nam ghi 0)   
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh: 

(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)

3. Nơi sinh:...........................................................................5. Dân tộc (Ghi bằng chữ):

6. Hộ khẩu thường trú: (Số nhà, đường, xã /phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố):


7. Chế độ ưu tiên

Thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào ký hiệu đối tượng đó:    

Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu khu vực đó: 

8. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường):
Năm lớp 10: 
 

Năm lớp 11: 
 

Năm lớp 12:
 

9. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp)
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10. Giấy chứng minh số: (Ghi mỗi số vào 1 ô)
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11. Gửi giấy báo kết quả đăng ký xét tuyển (ĐKXT) cho ai, theo địa chỉ nào?



12. Số điện thoại (bắt buộc):……..…..………………………...……. Email: ………….………..……………..............

PHẦN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Ký hiệu trường:      H    H   A
	TT
	TÊN CHUYÊN NGÀNH
	MÃ CHUYÊN NGÀNH
	SỐ THỨ TỰ ƯU TIÊN

	1.
	Khai thác máy tàu biển
	52840106D102
	

	2.
	Thiết kế tàu & CTNK
	52520122D107
	

	3.
	Đóng tàu & CTNK
	52520122D108
	

	4.
	Máy & TĐH xếp dỡ
	52520103D109
	

	5.
	Kỹ thuật cầu đường
	52590205D113
	


·   Cột “MÃ CHUYÊN NGÀNH”: Ghi X vào chuyên ngành xét tuyển; Không ghi nếu không đăng ký chuyên ngành.
·  Cột “SỐ THỨ TỰ ƯU TIÊN” :  Ghi 1 vào ô chuyên ngành ưu tiên thứ nhất; Ghi 2,3... vào ô chuyên ngành ưu tiên thứ 2,3...
	
              Điểm

Môn
	Học kỳ 1

Lớp 10
	Học kỳ 2

Lớp 10
	Học kỳ 1

Lớp 11
	Học kỳ 2

Lớp 11
	Học kỳ 1

Lớp 12
	Học kỳ 2

Lớp 12

	Môn 1:…………
	
	
	
	
	
	

	Môn 2:…………
	
	
	
	
	
	

	Môn 3:…………
	
	
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan những lời khai trong phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
	Ngày...... tháng..... năm 2017
Chữ ký của cán bộ nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ tên)

	
	Ngày ….. tháng ….. năm 2017
Chữ ký của thí sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)


HƯỚNG DẪN XÉT TUYỂN BỔ SUNG
THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP-RÈN LUYỆN 03 NĂM THPT
1. Danh mục ngành và chỉ tiêu xét  tuyển

	STT
	Tên chuyên ngành
	Mã chuyên ngành
	Kết quả học tập 03 môn để xét tuyển
	Chỉ tiêu xét tuyển

	I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
	Toán, Lý, Hóa 
Toán, Lý, Anh 
Toán, Văn, Anh 
Toán, Văn, Lý
	

	1
	Khai thác máy tàu biển
	52840106D102
	
	30

	2
	Thiết kế tàu & CTNK
	52520122D107
	
	10

	3
	Đóng tàu & CTNK
	52520122D108
	
	10

	4
	Máy & TĐH xếp dỡ
	52520103D109
	
	10

	5
	Kỹ thuật cầu đường
	52590205D113
	
	10


2. Tiêu chí xét tuyển

a. Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh có đủ 03 tiêu chí sau được nộp hồ sơ xét tuyển: 
1. Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2017.

2. Hạnh kiểm được xếp loại Tốt 03 năm THPT.

3. Điểm trung bình học tập đảm bảo điều kiện xét tuyển.

+ Trong đó: Điểm trung bình học tập = (Tổng điểm 03 môn trong tổ hợp xét tuyển 03 năm lớp 10,  11, 12; mỗi năm gồm học kỳ 1 và học kỳ 2)/18

+ Điều kiện xét tuyển bậc Đại học:
Điểm trung bình học tập  ≥ 6.0  (thang điểm 10).

b. Đối tượng áp dụng hình thức này:

Áp dụng cho các ngành Khai thác máy tàu biển (D102), Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi (D107), Đóng tàu và công trình ngoài khơi (D108), Máy và tự động hóa xếp dỡ (D109), Kỹ thuật cầu đường (D113).
3. Lịch tiếp nhận hồ sơ xét tuyển

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung: từ ngày 13/08/2017 đến 17h00 ngày 19/08/2017.

4. Phương thức đăng ký và xét tuyển

a. Hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển:

+ Bản sao (công chứng) học bạ phổ thông trung học.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp (công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo kết quả 03 năm THPT  (Mẫu 3).

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu  tiên).

+ 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên  hệ.

+ Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

b. Phương thức nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký xét  tuyển:

Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát qua bưu điện  về:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Hàng hải Việt  Nam,

Số 484 Lạch Tray, Thành phố Hải Phòng (Điện thoại:   0225.3735138/3729690).

c. Phương thức xét tuyển:

Dựa trên Điểm trung bình học tập (Mục 2) có cộng điểm ưu tiên theo quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT, xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ  tiêu.

Thông tin chi tiết xem tại Website:  vimaru.edu.vn  hoặc   tuyensinh.vimaru.edu.vn

Số HS:………





Mẫu 3





Số phiếu dành cho CB tiếp nhận HS





Ngày





Tháng





Năm





Mã tỉnh





Mã huyện





01





02





03





04





05





06





07





KV1





KV2-NT





KV2





KV3





Mã tỉnh





Mã Trường





Tổ hợp môn xét tuyển


(Toán, Lý, Hóa; 


Toán, Lý, Anh;


Toán, Văn, Anh;


Toán, Văn, Lý.)
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